	ỦY BAN NHÂN DÂN          	                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH              	                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
                          
     	Số: 4386/GDĐT-TC           	      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2017
         Về triển khai khảo sát năng lực, 
nhu cầu bồi dưỡng của GV và CBQLCSGDPT
	Kính gửi:
	- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
	- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông,

	           Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 152/CV-ETEP ngày 02 tháng 11  năm 2017 của Ban Quản lý Chương trình ETEP – Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai khảo sát năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại các tỉnh/thành phố (đính kèm). 
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến 22 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện (trừ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi, Hóc Môn) và Hiệu trưởng của 05 trường THPT (Trường THPT Dương Văn Dương, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Hữu Thọ, Hàn Thuyên, Tây Thạnh) các nội dung sau:
1.  Đối tượng và số lượng khảo sát:
          Các Phòng Giáo dục và Đào tạo (có các trường tiểu học và trung học cơ sở được lựa chọn khảo sát), và 05 trường Trung học phổ thông có tên trong danh sách đính kèm lựa chọn cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; tổng hợp và gửi danh sách (theo mẫu) cho Phòng Tổ chức Cán bộ (người nhận: chuyên viên Lê Thị Lệ Nga) bằng văn bản và file mềm (theo địa chỉ email: ltlnga.sgddt@tphcm.gov.vn) trước ngày 30 tháng 11 năm 2017 để thuận tiện trong việc tổng hợp, cụ thể như sau: 
a) Cán bộ quản lý Sở GD&ĐT (do Sở GD&ĐT đề cử): 05 người; 
b) Cán bộ quản lý Phòng GD&ĐT (Quận 1, 3, 5, Tân Phú và Bình Tân): mỗi quận cử 01 người (tổng cộng: 05 người);
c) Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông: mỗi trường 02 người (Hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng, tuổi dưới 50); 
d) Giáo viên phổ thông: mỗi trường 10 người (tuổi dưới 45);
e) Học sinh phổ thông: mỗi trường Tiểu học chọn 02 học sinh lớp 5; mỗi trường THCS chọn 06 học sinh (02 học sinh lớp 7; 02 HS lơp 8 và 02 học sinh lớp 9); mỗi trường THPT chọn 04 học sinh (02 học sinh lớp 11 và 02 học sinh lớp 12).
[bookmark: _Toc495526787]2. Thời gian địa điểm khảo sát:	
    Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể cho các đơn vị sau khi thống nhất Kế hoạch khảo sát của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
    Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện (đính kèm Công văn của Ban Quản lý Chương trình ETEP, danh sách, biểu mẫu)./. 
Nơi nhận:	 	                GIÁM ĐỐC
- Như trên;		                       
- Phó Giám đốc: Ô. Thanh;      					         (Đã ký)
- Phòng GDTrH, GDTiH;
- Trường ĐHSP TP. HCM;                                                                                                     
- Lưu: VT, TCCB.    	
                                                                                                                    Lê Hồng Sơn         
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT (CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG GD&ĐT) ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ NHU CẦU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Thành phố: HỒ CHÍ MINH

	TT
	Phòng GD&ĐT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ

	1
	Quận 1
	
	
	

	2
	Quận 3
	
	
	

	3
	Quận 5
	
	
	

	4
	Quận Tân Phú
	
	
	

	5
	Quận Bình Tân
	
	
	

	
	...............Ngày      tháng 11 năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)





DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT (CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG) ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ NHU CẦU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Thành phố: HỒ CHÍ MINH

	TT
	Trường
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	...............Ngày      tháng 11 năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

















DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT (GIÁO VIÊN) ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ NHU CẦU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Thành phố: HỒ CHÍ MINH

	TT
	Trường
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	...............Ngày      tháng 11 năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)








DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT (HỌC SINH) CỦA CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Thành phố: HỒ CHÍ MINH

	TT
	Trường (quận/huyện)
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Lớp

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	...............Ngày      tháng 11 năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

















DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC CHỌN KHẢO SÁT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            Mã tỉnh: 102 
30 trường tiểu học, 30 trường THCS và 5 trường THPT
	TT
	Tiểu học
	Huyện/Quận
	TT
	THCS
	Huyện/Quận

	1
	Tiểu học Bình Mỹ
	 Huyện Cần Giờ
	1
	THCS Doi Lầu
	 Huyện Cần Giờ

	2
	TH Trần Quang Diệu
	QUẬN 3
	2
	Trường Long Trường
	Quận 9

	3
	TRƯỜNG TH HIỆP BÌNH CHÁNH
	Q Thủ Đức
	3
	Trường THCS Châu Văn Liêm
	 quận Phú Nhuận

	4
	TH Hùng Vương
	QUẬN 5
	4
	Trường THCS Vân Đồn
	QUẬN 4

	5
	Tiểu học An Hạ
	huyện Bình Chánh
	5
	THCS Đa Phước
	huyện Bình Chánh

	6
	Hoàng Minh Đạo
	Quận 8
	6
	THCS Bình Hưng Hòa
	Q. BÌNH TÂN

	7
	TH Trần Văn Ơn
	Quận Tân Bình
	7
	TRƯỜNG THCS TAM BÌNH
	Q Thủ Đức

	8
	Tiểu học Lê Thị Riêng
	QUẬN 10
	8
	THCS Phong Phú
	huyện Bình Chánh

	9
	Tiểu học An T Đông
	 Huyện Cần Giờ
	9
	Trường THCS Trần Quốc Tuấn
	QUẬN 7

	10
	Trường Phong Phú
	Quận 9
	10
	Dương Bá Trạc
	Quận 8

	11
	Tiểu học Qui Đức
	huyện Bình Chánh
	11
	Trường THCS Hai Bà Trưng 
	H.Nhà Bè

	12
	Trường TH Lê Hoàn
	Q. GÒ VẤP
	12
	Trường Trung học cơ sở Hậu Giang
	Quận 6

	13
	TRƯỜNG TH NGUYỄN TRUNG TRỰC
	Q Thủ Đức
	13
	THCS An Phú
	QUẬN 2

	14
	Trường tiểu học Đông Ba
	 quận Phú Nhuận
	14
	THCS Bình Chánh
	huyện Bình Chánh

	15
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	Quận 6
	15
	THCS&THPT Thái Bình
	Quận Tân Bình

	16
	TH Trần Quốc Tuấn
	Quận Tân Bình
	16
	Trường THCS Thoại Ngọc Hầu
	Q. TÂN PHÚ

	17
	Hưng Việt
	Quận 11
	17
	Trường Đinh Thiện Lý
	QUẬN 7

	18
	Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai
	Q. GÒ VẤP
	18
	Trường Trung học cơ sở Lam Sơn
	Quận 6

	19
	TH Hoàng Văn Thụ
	Quận Tân Bình
	19
	Trường Nguyễn Hữu Thọ
	QUẬN 7

	20
	Trường TH Hanh Thông
	Q. GÒ VẤP
	20
	Trường THCS Lý Tự Trọng 
	Q. GÒ VẤP

	21
	Trường TH Lê Thị Hồng Gấm
	Q. GÒ VẤP
	21
	THCS Nguyễn Gia Thiều
	Quận Tân Bình

	22
	Phú Thọ
	Quận 11
	22
	Lê Lợi
	QUẬN 3

	23
	TH Trần Văn Ơn
	Q. BÌNH TÂN
	23
	THCS Minh Đức
	QUẬN 1

	24
	TH Minh Đạo 
	QUẬN 5
	24
	Nguyễn Văn Bé 
	Q. BÌNH THẠNH

	25
	TH Bình Tân
	Q. BÌNH TÂN
	25
	THCS Bình Trị Đông
	Q. BÌNH TÂN

	26
	TH Trần Hưng Đạo
	QUẬN 1
	26
	THCS Bình Trị Đông A
	Q. BÌNH TÂN

	27
	TH TRẦN QUANG CƠ
	QUẬN 12
	27
	Chánh Hưng
	Quận 8

	28
	TH Lê Trọng Tấn
	Q. BÌNH TÂN
	28
	THCS Trần Văn Ơn
	QUẬN 1

	29
	Trường TH Võ Thị Sáu
	Q. GÒ VẤP
	29
	Trường THCS Võ Thành Trang
	Q. TÂN PHÚ

	30
	TH DL Quốc Tế Á Châu
	Quận Tân Bình
	30
	THCS Hoàng Hoa Thám
	Quận Tân Bình



THPT
	TT
	Tên Trường
	TT
	Tên Trường

	1
	Trường THPT Dương Văn Dương
	4
	Trường THPT Hàn Thuyên

	2
	Trường THPT Nguyễn Thị Diệu
	5
	Trường THPT Tây Thạnh

	3
	Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
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